	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HÓC MÔNĐỀ MINH HỌA
(Đề có 03 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TOÁN HỌC – KHỐI LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)



Phần 1. Trắc nghiệm (3.0 điểm):
Câu 1. Cách viết nào cho ta một số thập phân âm:
	
A. 
	
B. 
	C. 6,7
	
D. 


Câu 2. 
Số đối của  là:
	
A. 	
	B. 6,3
	C. -6,3
	D. 3,6


Câu 3. [image: ]Cho hình vẽ:

Điểm thuộc đoạn thẳng AE là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 4. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Biết AB = 5cm, AM = 2cm.Hỏi độ dài đoạn thẳng MB là bao nhiêu cm?
	A. 3

	B. 4

	C. 5

	D. 7


Câu 5. Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết AB= 6cm. Hỏi AM bằng bao nhiêu cm?
	A. 6
	B. 12
	C. 3
	D. 


Câu 6. [image: ]Quan sát hình vẽ bên, cho biết điểm nằm bên trong góc xOy
	A.  A
	B. B
	C. C
	D. O


Câu 7. 
	Quan sát hình vẽ bên:
Góc tạo bởi kim phút và kim giờ là:
	[image: Đồng hồ báo thức Xem thời gian và tham dự Đồng hồ hoạt hình - png tải về -  Miễn phí trong suốt Xanh png Tải về.]

	A.  Góc nhọn
	B. Góc vuông
	C. Góc tù
	D. Góc bẹt


Câu 8. 
	Quan sát hình vẽ bên:
Số đo góc  là:
	


	A.  
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 9.  Trong một hộp có 1 quả bóng xanh và 9 bóng vàng có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 2 bóng từ hộp. Hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?
	A. 1
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 10. Hãy viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 11. Trong hộp có 10 lá thư có bì thư giống nhau, bên trong mỗi bì thư có 1 mảnh giấy và được đánh số từ 1 đến 10. Mỗi bạn lấy ngẫu nhiên một bì thư, xem số ghi trên lá thư rồi trả lại vào bì và cho vào hộp. Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra là
	A. 
B. 
	C. 
D. 


Câu 12. Tung hai đồng xu cân đối 50 lần ta được kết quả như sau, xác suất thực nghiệm của sự kiện “Hai đồng xu đều sấp”
	Sự kiện
	Hai đồng sấp
	Một đồng sấp, một đồng ngửa
	Hai đồng ngửa

	Số lần
	22
	20
	8

	A. 0,44
	B. 0,5
	C. 0,4
	D. 5


Phần 2. Tự luận (7.0 điểm):


Bài 1. (0,5đ) So sánh hai số thập phân:  và 
Bài 2. (2,0đ) Tính:


a)  		b) 		
c) 3,56 + 3,56 + 3,56 + ... + 3,56 (có 100 số hạng)
Bài 3. (1,5đ) 
a) Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần trăm) của 25kg so với 12 tạ.
b) Tìm một số, biết  của nó là 86.
Bài 4. (1,0đ) Cuối năm học, một cửa hàng hạ giá bán vở 20%. Hỏi với cùng một số tiền như cũ, một học sinh sẽ mua thêm được bao nhiêu phần trăm số vở?
 Bài 5. (1,0đ) Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%? 
Bài 6. (1,0đ) Tung đồng xu 15 lần liên tiếp và kết quả thu được ghi lại trong bảng sau
	Lần tung
	Kết quả
	Lần tung
	Kết quả
	Lần tung
	Kết quả

	1
	S
	6
	N
	11
	N

	2
	S
	7
	S
	12
	S

	3
	N
	8
	S
	13
	N

	4
	S
	9
	N
	14
	N

	5
	N
	10
	N
	15
	N


N: Ngửa			S: Sấp
Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là bao nhiêu?



ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	A
	B
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	A
	A




Bài 1. (0,5đ) So sánh hai số thập phân:  và 
                                                                                      (0,5đ) 
Bài 2. (2,0đ) Tính:
a) 
 	
                                                                                                      (0,25đ) 
	                                                                                                          (0,25đ) 
b) 
	
                                                                                            (0,25đ)  
                                                                                                     (0,25đ) 
	                                                                                                              (0,25đ) 
c) 3,56 + 3,56 + 3,56 + ... + 3,56 (có 100 số hạng)
                                                                                      (0,25đ)  
                                                                                                                  (0,25đ)  
                                                                                                                          (0,25đ)  
Bài 3. (1,5đ)      Đổi 12 tạ = 1200 kg                                                                         (0,25đ)  
a) Tỉ số phần trăm của 25kg so với 12 tạ là
                                                                                         (0,5đ) 
                                                                                                                     (0,25đ) 



c) Tìm một số, biết  của nó là 86.
    Số cần tìm là                                                                  (0,5đ) 
Bài 4. (1,0đ) Cuối năm học, một cửa hàng hạ giá bán vở 20%. Hỏi với cùng một số tiền như cũ, một học sinh sẽ mua thêm được bao nhiêu phần trăm số vở?
Giải 
Để mua tập sau khi giảm 20% giá thì người mua cần trả :
                                                                                    (0,5đ) 
Cùng một số tiền như cũ, một học sinh sẽ mua thêm được bao nhiêu phần 
                                                                (0,5đ) 
                                                 
[bookmark: _GoBack]Bài 5. (1,0đ) Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%? 
Giải 
Khối lượng muối trong 400g dung dịch muối tỉ lệ  4% là
                                                                                                 (0,25đ) 
Khối lượng dung dịch muối tỉ lệ  2% là
                                                                                               (0,25đ) 
Khối lượng nước thêm vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch  2% là 
                                                                                         (0,5đ) 
Bài 6. (1,0đ) Tung đồng xu 15 lần liên tiếp và kết quả thu được ghi lại trong bảng sau
	Lần tung
	Kết quả
	Lần tung
	Kết quả
	Lần tung
	Kết quả

	1
	S
	6
	N
	11
	N

	2
	S
	7
	S
	12
	S

	3
	N
	8
	S
	13
	N

	4
	S
	9
	N
	14
	N

	5
	N
	10
	N
	15
	N


N: Ngửa
S: Sấp
Số lần xuất hiện mặt ngửa trong 15 lần tung đồng xu là 9 lần.                                              (0,5đ) 
 Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là                                                             (0,5đ) 
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